GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC BẰNG TIỀN MẶT 
Ban hành theo QĐ số...........


Liên số:...........Lưu tại:.................................

Tên đối tượng nộp tiền:........................................................................Mã số đối tượng nộp tiền:
......................................

Địa chỉ:


Nộp tiền vào ngân sách nhà nước tại KBNN: ...................................................tỉnh, TP.......................................................

Cơ quan thông báo thu: ................................................... Mã số cơ quan thu: ....................................................................

                                                                                         Tờ khai Hải quan số: ....................................... ngày ...................

Nội dung các khoản nộp ngân sách nhà nước (ghi theo thông báo thu):

	Kho bạc Nhà nước ghi

	STT
	Nội dung khoản nộp
	Chương
	Loại
	Khoản
	Mục
	Tiểu mục
	Số tiền
	Mã nguồn
	Mã điều tiết

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	


Tổng số tiền ghi bằng chữ:.....................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................


NGƯỜI NỘP TIỀN
KHO BẠC NHÀ NƯỚC


Ngày......tháng......năm..........
Ngày...... tháng...... năm..........



Thủ quỹ
     Kế toán
Kế toán trưởng



Phụ lục số 02


Ban hành theo QĐ số...........


GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC BẰNG CHUYỂN KHOẢN 

Liên số:...................Lưu tại:......................................

Tên đối tượng nộp tiền:........................................................................Mã số đối tượng nộp tiền:
......................................

Địa chỉ:


Đề nghị Ngân hàng (KBNN):
trích tài khoản số


Để nộp NSNN vào tài khoản của KBNN:.................................tỉnh, TP ........................ tại Ngân hàng ...............................

Cơ quan thông báo thu: ................................................... Mã số cơ quan thu: ....................................................................

                                                                                         Tờ khai Hải quan số: ....................................... ngày ...................

Nội dung các khoản nộp ngân sách nhà nước (ghi theo thông báo thu):

	Kho bạc Nhà nước ghi

	STT
	Nội dung khoản nộp
	Chương
	Loại
	Khoản
	Mục
	Tiểu mục
	Số tiền
	Mã nguồn
	Mã điều tiết

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	


Tổng số tiền ghi bằng chữ:.....................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

       ĐỐI TƯỢNG NỘP
                                                 NGÂN HÀNG A                                                      NGÂN HÀNG B 
                                             KHO BẠC NHÀ NƯỚC

   Ngày......tháng......năm.....                        Ngày......tháng......năm.....                            Ngày......tháng......năm.....
                               Ngày......tháng......năm.....

Kế toán trưởng       Thủ trưởng              Kế toán              
Kế toán trưởng
               Kế toán             Kế toán trưởng                  Kế toán             Kế toán trưởng


GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Phụ lục số 03


BẰNG NGOẠI TỆ TIỀN MẶT
Ban hành theo QĐ số.......

Loại ngoại tệ..................

Liên số:.....................Lưu tại:..................................

Tên đối tượng nộp tiền:.......................................................................Mã số đối tượng nộp tiền: ........................................

Địa chỉ:


Nộp tiền vào tài khoản thu NSNN của Kho bạc Nhà nước mở tại Ngân hàng:...................................................................... 

(hoặc) nộp tiền tại Kho bạc Nhà nước: ...................................................... tỉnh, TP .............................................................

Cơ quan thông báo thu: ................................................. Mã số cơ quan thu: ......................................................................

                                                                                       Tờ khai Hải quan số: ................................. ngày ...........................

Nội dung các khoản nộp ngân sách nhà nước (ghi theo thông báo thu):

	Kho bạc Nhà nước ghi

	STT
	Nội dung khoản nộp
	Chương
	Loại
	Khoản
	Mục
	Tiểu mục
	Số ngoại tệ
	Số tiền VND
	Mã nguồn
	Mã điều tiết

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	


Tổng số tiền ghi bằng chữ (VND): ...........................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................

                          
NGƯỜI NỘP TIỀN                                     NGÂN HÀNG NƠI KBNN MỞ TK
KHO BẠC NHÀ NƯỚC


Ngày......tháng......năm..........

Ngày......tháng......năm.......... 
      Ngày......tháng......năm..........

 

Người nhận tiền
Kế toán
Kế toán trưởng
Thủ quỹ
Kế toán
      Kế toán trưởng

    GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC                                                             Phụ lục số 04
BẰNG NGOẠI TỆ CHUYỂN KHOẢN                                          Ban hành theo QĐ số:.......

Loại ngoại tệ:...............


Liên số:....................Lưu tại:...............................................

Tên đối tượng nộp:...............................................................................Mã số đối tượng nộp tiền: .......................................

Địa chỉ:


Đề nghị Ngân hàng (KBNN)........................................ trích tài khoản số


Để nộp tiền vào tài khoản thu NSNN của KBNN:.................................tỉnh, TP ........................ tại Ngân hàng ...............................

Cơ quan thông báo thu: ......................................................................... Mã số cơ quan thu ..............................................

                                                                                           Tờ khai Hải quan số ....................... ngày ................................

Nội dung các khoản nộp ngân sách nhà nước (ghi theo thông báo thu):

	Kho bạc Nhà nước ghi

	STT
	Nội dung khoản nộp
	Chương
	Loại
	Khoản
	Mục
	Tiểu mục
	Số ngoại tệ
	Số tiền VND
	Mã nguồn
	Mã điều tiết

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	


Tổng số tiền ghi bằng chữ (VND) :..........................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................

         ĐỐI TƯỢNG NỘP
                                                 NGÂN HÀNG A                                                      NGÂN HÀNG B 
                                           KHO BẠC NHÀ NƯỚC

   Ngày......tháng......năm.....                        Ngày......tháng......năm.....                            Ngày......tháng......năm.....
                               Ngày......tháng......năm.....

Kế toán trưởng       Thủ trưởng              Kế toán              
Kế toán trưởng
               Kế toán             Kế toán trưởng                  Kế toán             Kế toán trưởng


CƠ QUAN TÀI CHÍNH
 
Phụ lục số 05

............................
 
Ban hành theo QĐ số.........

LỆNH THOÁI THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC


NGÂN SÁCH...................NIÊN DỘ...............

Yêu cầu Kho bạc Nhà nước:.................................Tỉnh, TP:..................................................................................................

Hoàn trả cho đối tượng nộp:................................................................Mã số đối tượng nộp tiền: .......................................

Địa chỉ:..................................................................................................................................................................................

Tài khoản:
Tại Ngân hàng (KBNN):


Lý do hoàn trả:


Theo nội dung chi tiết như sau:

	STT
	Nội dung hoàn trả
	Chương
	Loại
	Khoản
	Mục
	Tiểu mục
	Số tiền đã nộp
	Số tiền hoàn trả
	Mã nguồn
	Mã điều tiết

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng
	
	
	
	


Tổng số tiền hoàn trả bằng chữ:
.....

.....................................................................................................................................................................................................................................................................


KHO BẠC NHÀ NƯỚC HOÀN TRẢ
KBNN CẤP TRÊN (NẾU CÓ)
CƠ QUAN TÀI CHÍNH


Ngày......tháng......năm..........
Ngày......tháng......năm..........
Ngày......tháng......năm..........


Kế toán
Kế toán trưởng
Giám đốc
Kế toán
Kế toán trưởng
Kiểm soát
Thủ trưởng

CƠ QUAN THU




          
 PHỤ LỤC SỐ 06
.....................



 




BẢNG KÊ BIÊN LAI THU

(Dùng cho cán bộ thu thuế, phí, lệ phí, thu phạt 

           bằng biên lai khi lập giấy nộp tiền vào NSNN)      

                        Loại thu: . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .

	SỐ
	BIÊN LAI THU
	HỌ TÊN
	SỐ TIỀN
	GHI

	TT
	SỐ
	NGÀY
	NGƯỜI NỘP TIỀN
	(đồng)
	CHÚ

	
	
	
	
	
	

	CỘNG
	
	


Tổng số tiền bằng chữ:...............................................................................................

...........................................................................................................................

     Ngày.... tháng.... năm....

Người lập bảng kê
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Sª ri:	





PhÇn Kho b¹c Nhµ n­íc ghi





Nî TK	


Cã TK	 








Kh«ng ghi vµo khu vùc nµy





Sª ri:	





PhÇn Kho b¹c Nhµ n­íc ghi





Nî TK	


Cã TK	 











Kh«ng ghi vµo khu vùc nµy





Sª ri:	





PhÇn Kho b¹c Nhµ n­íc ghi





Nî TK	


Cã TK	 


Tû gi¸: ............................................... 








Kh«ng ghi vµo khu vùc nµy





Sª ri:	





PhÇn Kho b¹c Nhµ n­íc ghi





Nî TK	


Cã TK	 


Tû gi¸: ............................................... 








Kh«ng ghi vµo khu vùc nµy





Sè:	





PhÇn KBNN ghi





Nî TK:.................................................


Cã TK:..............................................











